
DANH SÁCH 

Công nhận Lao động tiên tiến năm học 2022 – 2023 

( Kèm theo Quyết định số……/QĐ – THCS ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Hiệu 

trưởng trường THCS thị trấn TL) 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ TIỀN 

1.  Vũ Thi ̣ Hiền GV 
447.000 

2.  Nguyêñ Văn Nhất GV 
447.000 

3.  Phạm Thúy Hằng 
GV 447.000 

4.  Đỗ Thi ̣ Thu Hiền 
GV 447.000 

5.  Ngô Thi ̣ Lãng 
GV 447.000 

6.  
Lê Thi ̣ Lơ 

GV 447.000 

7.  
Vũ Thi ̣ Yến 

GV 447.000 

8.  
Nguyễn Thị Luyến 

GVHĐ 447.000 

9.  
Phaṃ Thi ̣ Nở 

GV 447.000 

10.  
Phaṃ Thi ̣ Thu 

GV 447.000 

11.  
Mai Thị Chúc 

GV 447.000 

12.  
Ta ̣Thi ̣ Cảnh 

CTCĐ, TPCM 447.000 

13.  
Nông Thi ̣ Hồng 

GV 447.000 

14.  
Nguyêñ Thị Thủy Cúc 

GV 447.000 

15.  
Lương Thị Len 

GV 447.000 

16.  
Vũ Hồng Vương TPCM 

447.000 

17.  
Phaṃ Thi ̣ Nhàn 

GV 447.000 

18.  
Đỗ Kim Oanh 

GV 447.000 

19.  
Nguyêñ Kim Anh TPCM 

447.000 

20.  
Nguyêñ Thi ̣ Thanh Thủy 

GV 447.000 

21.  
Lê Thi ̣ Thanh Tâm 

GV 447.000 

22.  
Hoàng Thi ̣ Phươṇg 

GV 447.000 

23.  
Nguyêñ Thi ̣ Lan 

GV 447.000 

24.  
Phaṃ Thi ̣ Hằng 

GV 447.000 



25.  
Phạm Thị Thùy GV 

447.000 

26.  
Nguyêñ Anh Thơ TTCM 

447.000 

27.  
Hoàng Thị Sánh GV 

447.000 

28.  
Nguyêñ Thi ̣ Hà TTCM 

447.000 

29.  
Vũ Xuân Lôc̣ 

GV 447.000 

30.  
Lê Văn Hoàng 

GV 447.000 

31.  
Nguyêñ Tiến Lưc̣ 

GV 447.000 

32.  
Vũ Thi ̣ Thu TTVP 

447.000 

33.  
Nguyễn Thị Mai Anh 

GV 447.000 

34.  
Phaṃ Thi ̣ Đào 

GV 447.000 

35.  
Phaṃ Thi ̣ Huyền Trang 

GV 447.000 

36.  
Phaṃ Thị Phương Tâm 

GV 447.000 

37.  
Vũ Văn Lê ̣

GV 447.000 

38.  
Hoàng Thúy Vân 

GV 447.000 

39.  
Trần Văn Cường 

TPCM 447.000 

40.  
Trần Thi ̣ Thanh Bình 

GV 447.000 

41.  
Nguyêñ Hồng Quang 

NV 447.000 

42.  
Nguyễn Minh Huệ 

GV 447.000 

43.  Trần Thị Lượng GV 447.000 

44.  Nguyễn Thị Hồng GV 447.000 

45.  Nguyễn Thị Kim Thoa GV 447.000 

46.  Vũ Anh Thư GV 447.000 

47.  Vũ Thị Làn GV 447.000 

48.  Trần Thị Thanh Lan GV HĐ 447.000 

49.  Lương Thị Hạnh NVHĐ 447.000 

50.  
Lê Văn Hân 

NVHĐ 447.000 

51.  
Trần Thị  Giang 

GVTPTĐ 447.000 

52.  
Nguyễn Thị Huế 

GV 447.000 



53.  
Nguyễn Thị Thanh Thủy 

GVHĐ 447.000 

54.  
Trần Thị Hiền 

GV 447.000 

 
Tổng 

 24.138.000 

(Số tiền bằng chữ: Hai mươi tư triệu một trăm ba tám ngàn đồng chẵn)  


